
1/12/2020 Danh sách TPBNDVN & CNQP
Nhận Quà từ ĐCHD-2019/DMV
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Recipient Name Unit Type of wounds City $ sent $ recv. Date Sent Date Recv.

Tên Họ Đơn Vị Thương Tật Thành Phố $ gửi $ nhận Ngày gửi Ngày nhận
Phan Ngọc An TĐ11ND cụt chân phải, mù mắt trái Cần Thơ $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Ngọc Ẩn TĐ5ND Bị thương Tay và hai chân Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Đồng Văn Bá TĐ9ND 5 lần bị thương Hậu Giang $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020
Trần Văn Bảo TĐ2ND cụt chân phải Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phan Văn Biết TĐ5ND cụt bàn chân trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Bình ĐĐ54ND cụt chân phải Đồng Nai $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Bội TĐ1PBND cụt 2 tay, mù 2 mắt Bình Dương $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020
Mai Búa TĐ3ND cụt chân phải Huế $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Bững ĐĐ91ND Cụt 2 chân Nha Trang $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020
Lư Bửng TĐ2ND cụt chân phải, bể bánh chè chân 

trái
Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Kim Cần TĐ7ND cụt chân trái Buôn Ma 
Thuột

$200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020
Ngô Bá Cấy ĐĐ94ND cụt chân P trên đùi Phú Yên $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Võ Văn Châm ĐĐ53ND Bị thương từ mông trái xuyên 
bàng quang

Bến Tre $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Chất TĐ1ND bị thương nơi chân phải và tay 
phải, 2 mắt không còn nhìn 

Huế $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Lê Châu TĐ8ND cụt bàn tay phải Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Chi ĐĐ93ND Bị thương gẫy xương tay-quai 
phải; hư mắt trái

Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phạm Văn Chi ĐĐ92ND mất mắt T Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Dương Văn Chiếu ĐĐ63ND cụt hai chân Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Lê Quang Chính ĐĐ81ND hư mắt phải và tay chân Quảng Ngãi $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phùng Thái Chương TĐ7ND bị thương nặng Biên Hòa $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Lê Văn Con ĐĐ73ND bại tay phải Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Quang Cử TĐ9ND cụt 2 chân Huế $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phạm Văn Đại TĐ3ND mù mắt trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Vũ Văn Đại ĐĐ23ND cụt hai chân Lộc Ninh $200.00 $0.00 12/21/2019 Nghĩa địa

Lê Văn Đô TĐ3ND Bị thương 1972 95% Tây Ninh $0.00 $200.00 12/31/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Danh ĐĐ74ND mù mắt trái, cụt chân phải, gãy 
tay trái

Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020
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Nguyễn Đậu TĐ11ND cụt chân trái, bị thương ở bụng Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Địch TĐ1ND cụt hai chân Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Cao Hoài Đức TĐ3PBND bị thương nặng Nha Trang $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020
Võ Ngọc Dũng TĐ11ND mù 2 mắt Buôn Ma $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020
Đỗ Giao TĐ3ND cụt chân trái Phan Rang $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020
Lương Văn Giúp ĐĐ34ND dập tay & chân An Giang $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Châu Kim Hằng ĐĐ1TSND cụt hai chân Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Hiến ĐĐ53ND bị thương liệt 2 chân Đồng Nai $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Hiến ĐĐ93ND cắt thận P, nối ruột Bình Dương $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Ngọc Hiệp TĐ3ND Bị thương trận Quảng Trị Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Ngọc Hòa TĐ8ND dập tay trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Đặng Hồng TĐ9ND cụt tay trái Vũng Tầu $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Hà Văn Hồng TĐ11ND cụt chân phải, cụt bàn chân trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Hồng TĐ5ND Bị thương Gò Công $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Phi Hùng TĐ9ND cụt 2 tay Huế $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phùng Hưng TĐ2ND cụt chân phải Quảng Trị $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Ngọc Hương ĐĐ52ND cụt tay trái và liệt chân trái Đồng Nai $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Đỗ Văn Khéo TĐ6ND cụt chân trái, cụt tay phải Đồng Nai $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Đặng Văn Kiểu ĐĐ32ND cụt chân phải Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Đào Vĩnh Ký ĐĐTS1ND cụt 2 tay, mù mắt trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Lê Văn Lém TĐ9ND cụt chân trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Lê Văn Lớn TĐ2ND bị thương Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Bùi Thành Long ĐĐ3TSND Ung thư Gan Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Hồ Văn Long ĐĐ93ND Liệt tay trái Trà Vinh $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Hồ Đắc Lý TĐ2ND mù mắt trái Huế $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Công Lý TĐ5ND đầu gối trái tê liệt Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Huỳnh Văn Minh TĐ2ND bị thương ở sọ chứa não bộ, tay 
chân tê liêt...

Bình Định $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Minh TĐ11ND Bị thương Vũng Tàu $200.00 $0.00 12/21/2019 Nghĩa địa
Lê Văn Lộc ĐĐ23 Bị thương mù mắt phải Vũng Tầu $0.00 $200.00 12/31/2019 1/4/2020
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Trương Văn Minh ĐĐ82ND mù mắt trái Vĩnh Long $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Thị My ĐĐ94ND Cố MĐ94 Dương Văn Bền Đồng Nai $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Nam TĐ14ND cụt chân phải, mù mắt trái, mũi, 
mồm

Buôn Ma 
Thuột

$200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Hồ Văn Ngọc TĐ3ND vỏ xương trụ tay trái, đùi trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Đặng Văn Ngọt ĐĐ23ND MĐ Tuấn Ngô cho tên Đà Nẵng $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Nhàn ĐĐ93ND Lũng phổi, gẫy xương sườn Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Nhỏ TĐ5ND mù 2 mắt Quảng Ngãi $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phạm Văn Nhơn ĐĐ92ND cụt chân T, bệnh loạn thần kinh Bình Định $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Quảng Thị Nhung ĐĐ93ND Cố MĐ93 Phạm Hùng Hiệp Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Đặng Nhựt ĐĐ94ND mù hai mắt Vũng Tầu $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Ơn ĐĐ91ND mất mắt T Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Trịnh Tấn Phát TĐ2ND bị thương vai, tay phải và đầu Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Hồ Văn Phú TĐ2ND liệt tay phải Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Lê Quang Phú TĐ1ND bị thương tháng 8/1974 Đồng Nai $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Phúc TĐ1ND cụt hai chân Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Phụng TĐ3ND cụt chân phải Quảng Ngãi $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Âu Quốc Phương TĐ5ND mảnh đạn pháo kích trúng 
xương sọ và mông trái

Biên Hòa $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phạm Sĩ Quát ĐĐ33ND cụt chân phải Buôn Ma 
Thuột

$200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Ngô Đức Quý TĐ5ND cụt chân trái Đồng Nai $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Quỳ TĐ8ND Bị thương Đồng Nai $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Lê Văn Quyền TĐ3ND gẫy tay phải Đồng Nai $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Đinh Văn Sang ĐĐ1TSND cụt chân phải, gẫy chân trái Vũng Tàu $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Đỗ Vĩnh Sang ĐĐ54ND mù mắt trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Huỳnh Văn Sang ĐĐ82 cụt 2 chân Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Đỗ Thanh Sơn ĐĐ92ND gẫy 2 chân Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Phạm Ngọc Sơn TĐ11ND nát cánh tay phải Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trương Văn Sỹ TĐ3ND cụt hai chân Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Tài ĐĐ94ND cụt chân P trên đùi Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020
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Nguyễn Văn Tâm ĐĐ82ND bại tay trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Văn Tâm TĐ5ND gãy 2 ống xương chân trái Huế $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phạm Đức Thắng TĐ5ND mảnh đạn pháo xuyên phổi và 
tay

Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Cao Phong Thanh TĐ7ND cụt chân phải Buôn Ma 
Thuột

$200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Đăng Thành ĐĐ53ND cụt chân trái Đà Lạt $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Hữu Thiên ĐĐ90ND 50% 2 chân trái phải Long Xuyên $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020
Phan Thới TĐ8ND cụt chân trái Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Thị Thông ĐĐ92ND Cố MĐ 92: Lê Đoàn Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Huỳnh Thanh Thu ĐĐ71ND cụt chân phải Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phan Năng Thu LĐIND cụt chân trái, gẫy xương chân 
phải

Biên Hòa $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Phạm Văn Thừa TĐ3ND cụt chân phải Vũng Tầu $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Cao Thị Thủy ĐĐ93ND Cố MĐ93 Nguyễn Minh Chính Nha Trang $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Thụy LĐ1ND cụt chân phải Sóc Trăng $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Văn Tiền ĐĐ91ND cụt chân phải dưới gối Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Hữu Tình ĐĐ90ND cụt chân P dưới gối Cam Ranh $100.00 $0.00 12/21/2019 Mất liên lạc

Hoàng Chiếm Phước TĐQYND mù hai mắt & ung thư gan Vũng Tàu $0.00 $100.00 12/31/2019 1/4/2020

Ngô Văn Tốt ĐĐ72ND mù hai mắt Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Thanh Trang ĐĐ14ND bể đầu gối Đà Nẵng $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Công Trợ TĐ1ND Bị thương Vũng Tàu $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Lê Trọng Tựu TĐ8ND mù mắt trái, liệt nửa thân trái Vũng Tầu $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Tuyển ĐĐ61ND cụt chân phải Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Nguyễn Tân Văn TĐ7ND cụt 2 tay Quảng Ngãi $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Lý Văn Vượng LĐ1ND bị thương bụng, cột sống và vai Sài Gòn $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020
Nguyễn Thị Xa LĐP Cố MĐ Trần Văn Sơn, nguyên 

Lữ Đoàn phó LĐIIND
Sài Gòn $100.00 $100.00 12/21/2019 1/4/2020

Lê Ngọc Xoàn TĐ8ND Bị thương Đồng Tháp $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Trần Thanh Xuân TĐ8ND cụt chân trái Bình Dương $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020
Nguyễn Văn Xứng TĐ6ND bị thương nặng Đà Nẵng $200.00 $200.00 12/21/2019 1/4/2020

Ghi chú: CNQP $19,500.00 $19,500.00$ Quà gửi 102 TPB và 5 CNQP
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$390.00

$20,813.00 $19,890.00

$923.00$ sai biệt dùng cho ca khẩn cấp

$ MTQ biếu trong ĐCHD-2019

Tiền cước phí


